
 

Phụ lục 4 

DANH MỤC KIỂM KÊ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ  

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG ĐẾN NGÀY 31/12/2025 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày        /02/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng) 

 

Loại hình lễ hội truyền thống (gồm các thực hành nghi lễ và sinh hoạt văn hóa dân gian của cộng đồng, được thực hiện theo 

chu kỳ tại không gian văn hóa liên quan) 

Tổng số 71 di sản (tồn tại thực hành tại 83 địa điểm), trong đó: 

- Dân tộc Tày: 63 di sản 

- Dân tộc Nùng: 05 di sản 

- Dân tộc Mông: 0 

- Dân tộc Dao: 01 di sản 

- Dân tộc Lô Lô: 01 di sản 

- Dân tộc Sán Chỉ: 01 di sản. 

STT Tên di sản Loại hình  
Chủ thể 

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng  Ghi chú 

I. DÂN TỘC TÀY 

1 Lễ hội Lồng tồng Lễ hội 

truyền thống 

Cộng 

đồng 

 Các xã: Hưng Đạo, Bảo Lạc, Cô Ba, 

Minh Tâm, Tam Kim, Nguyên Bình, 

Lý Quốc, Phục Hoà, Khánh Xuân, 

Nam Quang, Trà Lĩnh. 

Hiện nay vẫn đang tồn tại 

và duy trì trong cộng đồng. 

 

 

2 Lễ hội Chùa Sùng Phúc Lễ hội 

truyền thống 

Cộng 

đồng 

 Xã Hạ Lang Hiện nay vẫn đang tồn tại 

và duy trì trong cộng đồng. 

 

3 Lễ hội Đền Vua Lê Lễ hội 

truyền thống 

Cộng 

đồng 

Xã Phục Hoà Hiện nay vẫn đang tồn tại 

và duy trì trong cộng đồng. 
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STT Tên di sản Loại hình  
Chủ thể 

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng  Ghi chú 

4 Lễ hội Đền thờ Trần 

Duy Trân 

Lễ hội 

truyền thống 

Cộng 

đồng 

 Xã Bế Văn Đàn Hiện nay vẫn đang tồn tại 

và duy trì trong cộng đồng. 

 

5 Lễ hội Nàng Hai của 

người Tày, (xã Tiên 

Thành, huyện Phục 

Hòa, tỉnh Cao Bằng) 

Lễ hội 

truyền thống 

Cộng 

đồng 

 Xã Thạch An Hiện nay vẫn đang tồn tại 

và duy trì trong cộng đồng. 

Di sản “Lễ hội 

Nàng Hai của 

người Tày” được 

Bộ VHTTDL 

đưa vào Danh 

mục Di sản văn 

hóa phi vật thể 

quốc gia (Quyết 

định số 

2459/QĐ-

BVHTTDL 

ngày 20/6/2017 

của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch) 

6 Lễ hội Đền Hoàng Lục Lễ hội 

truyền thống 

Cộng 

đồng 

 Xã Trùng Khánh Hiện nay vẫn đang tồn tại 

và duy trì trong cộng đồng. 

 

7 Lễ hội Co Sầu (gắn với 

di tích Đền Quán Thánh) 

Lễ hội 

truyền thống 

Cộng 

đồng 

Xã Trùng Khánh Hiện nay vẫn đang tồn tại 

và duy trì trong cộng đồng. 

 

 

8 

 

Lễ hội Đền Vua Lê 

 

Lễ hội 

truyền thống 

 

Cộng 

đồng 

 

 Phường Thục Phán 

 

Hiện nay vẫn đang tồn tại 

và duy trì trong cộng đồng. 
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STT Tên di sản Loại hình  
Chủ thể 

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng  Ghi chú 

9 Lễ hội  Đền Dẻ Đoóng Lễ hội 

truyền thống 

Cộng 

đồng 

  Xã  Hoà An Hiện nay vẫn đang tồn tại 

và duy trì trong cộng đồng. 

 

10 Lễ hội Đền Pú Luông- 

Giả Cải 

Lễ hội 

truyền thống 

Cộng 

đồng 

 Xã Hoà An Hiện nay vẫn đang tồn tại 

và duy trì trong cộng đồng. 

 

11 Lễ hội  Chùa Vân An Lễ hội 

truyền thống 

Cộng 

đồng 

Xã Bảo Lạc Hiện nay vẫn đang tồn tại 

và duy trì trong cộng đồng. 

 

12 Lễ hội  Chùa Viên Minh Lễ hội 

truyền thống 

Cộng 

đồng 

 Phường Thục Phán Hiện nay vẫn đang tồn tại 

và duy trì trong cộng đồng. 

 

13 Lễ hội Đền Quan Triều Lễ hội 

truyền thống 

Cộng 

đồng 

 Phường Thục Phán Hiện nay vẫn đang tồn tại 

và duy trì trong cộng đồng. 

 

14 Lễ hội Chùa Đống Lân Lễ hội 

truyền thống 

Cộng 

đồng 

 Phường Thục Phán Hiện nay vẫn đang tồn tại 

và duy trì trong cộng đồng. 

 

15 Lễ hội Đền Kỳ Sầm Lễ hội 

truyền thống 

Cộng 

đồng 

 Phường Nùng Trí Cao Hiện nay vẫn đang tồn tại 

và duy trì trong cộng đồng. 

 

16 Lễ hội Chùa Phố Cũ Lễ hội 

truyền thống 

Cộng 

đồng 

Phường Thục Phán Hiện nay vẫn đang tồn tại 

và duy trì trong cộng đồng. 

 

17 Lễ hội Đền Bà Hoàng Lễ hội 

truyền thống 

Cộng 

đồng 

Phường Nùng Trí Cao Hiện nay vẫn đang tồn tại 

và duy trì trong cộng đồng. 

 

18 Lễ hội Đền thờ Tô Thị 

Hoạn 

Lễ hội 

truyền thống 

Cộng 

đồng 

 Xã Lý Quốc Hiện nay vẫn đang tồn tại 

và duy trì trong cộng đồng. 
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STT Tên di sản Loại hình  
Chủ thể 

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng  Ghi chú 

19 Lễ hội Miếu Nà An Lễ hội 

truyền thống 

Cộng 

đồng 

 Xã Trà Lĩnh Hiện nay vẫn đang tồn tại 

và duy trì trong cộng đồng. 

 

20 Lễ hội  Đền thờ Nông 

Thống Lang 

Lễ hội 

truyền thống 

Cộng 

đồng 

Xã Trà Lĩnh Hiện nay vẫn đang tồn tại 

và duy trì trong cộng đồng. 

 

21 Lễ hội Miếu Long 

Vương 

Lễ hội 

truyền thống 

Cộng 

đồng 

 Xã Đoài Dương Hiện nay vẫn đang tồn tại 

và duy trì trong cộng đồng. 

 

22 Lễ hội Đền thờ Nùng 

Trí Cao 

Lễ hội 

truyền thống 

Cộng 

đồng 

 Xã Trường Hà Hiện nay vẫn đang tồn tại 

và duy trì trong cộng đồng. 

 

23 Hội xuân Lễ hội 

truyền thống 

Cộng 

đồng 

 Xã Bế Văn Đàn Hiện nay vẫn đang tồn tại 

và duy trì trong cộng đồng. 

 

24 Lễ hội  Thành Nhà 

Mạc 

Lễ hội 

truyền thống 

Cộng 

đồng 

Xã Phục Hoà Hiện nay vẫn đang tồn tại 

và duy trì trong cộng đồng. 

 

25 Lễ hội Miếu Bách Linh Lễ hội 

truyền thống 

Cộng 

đồng 

Xã Quảng Uyên Hiện nay vẫn đang tồn tại 

và duy trì trong cộng đồng. 

 

26 Lễ hội Đền thờ Nùng 

Trí Cao 

Lễ hội 

truyền thống 

Cộng 

đồng 

Xã Quảng Uyên  Hiện nay vẫn đang tồn tại 

và duy trì trong cộng đồng. 

 

27 Lễ hội Đền Thờ Trần 

Hưng Đạo  

Lễ hội 

truyền thống 

Cộng 

đồng 

Xã Quảng Uyên Hiện nay vẫn đang tồn tại 

và duy trì trong cộng đồng. 

 

28 Lễ hội Miếu Quan Đế Lễ hội 

truyền thống 

Cộng 

đồng 

 Xã Hạnh Phúc Hiện nay vẫn đang tồn tại 

và duy trì trong cộng đồng. 
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STT Tên di sản Loại hình  
Chủ thể 

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng  Ghi chú 

29 Lễ hội  chùa  Tổng 

Phườn 

Lễ hội 

truyền thống 

Cộng 

đồng 

 Xã Nam Quang Hiện nay vẫn đang tồn tại 

và duy trì trong cộng đồng. 

 

30 Lễ hội miếu Chảu Lưu    Lễ hội 

truyền thống 

Cộng 

đồng 

 Xã Yên Thổ Hiện nay vẫn đang tồn tại 

và duy trì trong cộng đồng. 

 

31 Lễ hội Bản Báng  Lễ hội 

truyền thống 

Cộng 

đồng 

Xã Lý Bôn Hiện nay vẫn đang tồn tại 

và duy trì trong cộng đồng. 

 

32 Lễ hội Nàng Hai Lễ hội 

truyền thống 

Cộng 

đồng 

 Xã Kim Đồng Hiện nay vẫn đang tồn tại 

và duy trì trong cộng đồng. 

 

33 Hội tranh đầu pháo Lễ hội 

truyền thống 

Cộng 

đồng 

Xã Đông Khê Hiện nay vẫn đang tồn tại 

và duy trì trong cộng đồng. 

 

34 Lễ hội miếu Bó Puông Lễ hội 

truyền thống 

Cộng 

đồng 

 Xã Đức Long Hiện nay vẫn đang tồn tại 

và duy trì trong cộng đồng. 

 

35 Hội Thanh minh Lễ hội 

truyền thống 

Cộng 

đồng 

 Xã Quang Trung Hiện nay vẫn đang tồn tại 

và duy trì trong cộng đồng. 

 

36 Hội Háng toán Lễ hội 

truyền thống 

Cộng 

đồng 

Xã Trà Lĩnh Hiện nay vẫn đang tồn tại 

và duy trì trong cộng đồng. 

 

37 Lễ hội cầu mùa Lễ hội 

truyền thống 

Cộng 

đồng 

 Xã Đoài Dương Hiện nay vẫn đang tồn tại 

và duy trì trong cộng đồng. 

 

38 Nghi lễ cầu mưa Lễ hội 

truyền thống 

Cộng 

đồng 

 Xã Đoài Dương Hiện nay vẫn đang tồn tại 

và duy trì trong cộng đồng. 
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STT Tên di sản Loại hình  
Chủ thể 

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng  Ghi chú 

39 Lễ hội tranh đầu pháo 

(xã Quảng Uyên, tỉnh 

Cao Bằng) 

Lễ hội 

truyền thống 

Cộng 

đồng 

Xã Quảng Uyên Hiện nay vẫn đang tồn tại 

và duy trì trong cộng đồng. 

Di sản “Lễ hội 

tranh đầu pháo” 

được Bộ 

VHTTDL đưa 

vào Danh mục 

Di sản văn hóa 

phi vật thể quốc 

gia (Quyết định 

số: 2745/QĐ-

BVHTTL ngày 

30/9/2020 của 

Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch) 

40 Lễ Hội lồng tồng Lăng Phia Lễ hội 

truyền thống 

Cộng 

đồng 

 Xã Hạnh Phúc Hiện nay vẫn đang tồn tại 

và duy trì trong cộng đồng. 

 

41 Lễ Hội lồng tồng Bó Mắn Lễ hội 

truyền thống 

Cộng 

đồng 

 Xã Hạnh Phúc Hiện nay vẫn đang tồn tại 

và duy trì trong cộng đồng. 

 

42 Lễ Hội lồng tồng Diễn 

Thượng 

Lễ hội 

truyền thống 

Cộng 

đồng 

 Xã Hạnh Phúc Hiện nay vẫn đang tồn tại 

và duy trì trong cộng đồng. 

 

43 Lễ Hội lồng tồng Cóc 

Chia 

Lễ hội 

truyền thống 

Cộng 

đồng 

  Xã Quảng Uyên  Hiện nay vẫn đang tồn tại 

và duy trì trong cộng đồng. 

 

44 Lễ Hội lồng tồng Thạch 

Bình  

Lễ hội 

truyền thống 

Cộng 

đồng 

 Xã Quảng Uyên  Hiện nay vẫn đang tồn tại 

và duy trì trong cộng đồng. 
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STT Tên di sản Loại hình  
Chủ thể 

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng  Ghi chú 

45 Lễ Hội Thanh Minh 

Đống Đa 

Lễ hội 

truyền thống 

Cộng 

đồng 

  Xã Hạnh Phúc Hiện nay vẫn đang tồn tại 

và duy trì trong cộng đồng. 

 

46 Lễ Hội Thanh Minh 

Phúc Sen 

Lễ hội 

truyền thống 

Cộng 

đồng 

  Xã Quảng Uyên Hiện nay vẫn đang tồn tại 

và duy trì trong cộng đồng. 

 

47 Lễ hội Đền thờ Lê Duy Ngọ  Lễ hội 

truyền thống 

Cộng 

đồng 

 Xã Minh Tâm Hiện nay vẫn đang tồn tại 

và duy trì trong cộng đồng. 

 

48 Lễ hội Lồng tồng xóm 

Đồng Tâm 

Lễ hội 

truyền thống 

Cộng 

đồng 

 Xã Lý Quốc Hiện nay vẫn đang tồn tại 

và duy trì trong cộng đồng. 

 

49 Lễ hội Lồng tồng xóm 

Bằng Ca 

Lễ hội 

truyền thống 

Cộng 

đồng 

 Xã Lý Quốc Hiện nay vẫn đang tồn tại 

và duy trì trong cộng đồng. 

 

50 Lễ hội Lồng tồng xóm 

Lũng Phua 

Lễ hội 

truyền thống 

Cộng 

đồng 

Xã Lý Quốc Hiện nay vẫn đang tồn tại 

và duy trì trong cộng đồng. 

 

51 Lễ hội Lồng tồng Bản Slao Lễ hội 

truyền thống 

Cộng 

đồng 

Xã Lý Quốc Hiện nay vẫn đang tồn tại 

và duy trì trong cộng đồng. 

 

52 Lễ hội Lồng tồng Bản 

Bang 

Lễ hội 

truyền thống 

Cộng 

đồng 

  Xã Lý Quốc Hiện nay vẫn đang tồn tại 

và duy trì trong cộng đồng. 

 

53 Lễ hội Lồng tồng Bản 

Khòong   

Lễ hội 

truyền thống 

Cộng 

đồng 

  Xã Lý Quốc Hiện nay vẫn đang tồn tại 

và duy trì trong cộng đồng. 

 

54 Lễ hội Lồng tồng xóm 

Bản Khau 

Lễ hội 

truyền thống 

Cộng 

đồng 

 Xã Hạ Lang Hiện nay vẫn đang tồn tại 

và duy trì trong cộng đồng. 
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STT Tên di sản Loại hình  
Chủ thể 

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng  Ghi chú 

55 Lễ hội Lồng tồng xóm 

Bản Săng 

Lễ hội 

truyền thống 

Cộng 

đồng 

 Xã Vinh Quý Hiện nay vẫn đang tồn tại 

và duy trì trong cộng đồng. 

 

56 Lễ hội Lồng tồng xóm 

Nà Vi 

Lễ hội 

truyền thống 

Cộng 

đồng 

 Xã Lý Quốc Hiện nay vẫn đang tồn tại 

và duy trì trong cộng đồng. 

 

57 Lễ hội Lồng tồng xóm 

Lũng Đa trên 

Lễ hội 

truyền thống 

Cộng 

đồng 

 Xã Lý Quốc Hiện nay vẫn đang tồn tại 

và duy trì trong cộng đồng. 

 

58 Lễ hội Lồng tồng xóm 

Lũng Đa dưới 

Lễ hội 

truyền thống 

Cộng 

đồng 

 Xã Lý Quốc Hiện nay vẫn đang tồn tại 

và duy trì trong cộng đồng. 

 

59 Lễ hội Lồng tồng Bản 

Thang 

Lễ hội 

truyền thống 

Cộng 

đồng 

 Xã Lý Quốc Hiện nay vẫn đang tồn tại 

và duy trì trong cộng đồng. 

 

60 Lễ hội Lồng tồng Bản 

Suối 

Lễ hội 

truyền thống 

Cộng 

đồng 

 Xã Lý Quốc Hiện nay vẫn đang tồn tại 

và duy trì trong cộng đồng. 

 

61 Lễ hội Lồng tồng Bản Khúm Lễ hội 

truyền thống 

Cộng 

đồng 

  Xã Lý Quốc Hiện nay vẫn đang tồn tại 

và duy trì trong cộng đồng. 

 

62 Lễ hội Lồng tồng Bản Thuôn Lễ hội 

truyền thống 

Cộng 

đồng 

  Xã Đàm Thủy Hiện nay vẫn đang tồn tại 

và duy trì trong cộng đồng. 

 

63 Lễ miếu  Bản Búng   Lễ hội 

truyền thống 

Cộng 

đồng 

 Xã Yên Thổ Hiện nay vẫn đang tồn tại 

và duy trì trong cộng đồng. 

 

II. DÂN TỘC NÙNG 

1 Lễ hội Lồng tồng Lễ hội 

truyền thống 

Cộng 

đồng 

Xã Khánh Xuân Hiện nay vẫn đang tồn tại 

và duy trì trong cộng đồng. 
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STT Tên di sản Loại hình  
Chủ thể 

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng  Ghi chú 

2 Lễ Hội Lòng vòng  Lễ hội 

truyền thống 

Cộng 

đồng 

 Xã Cốc Pàng Hiện đang có nguy cơ bị 

mai một. 

 

3 Lễ cầu mùa Lễ hội 

truyền thống 

Cộng 

đồng 

Các xã : Đàm Thuỷ, Đoài Dương. Hiện nay vẫn đang tồn tại 

và duy trì trong cộng đồng. 

 

4 Lễ cơm mới Lễ hội 

truyền thống 

Cộng 

đồng 

 Các xã: Trùng Khánh, Đoài 

Dương. 

Hiện nay vẫn đang tồn tại 

và duy trì trong cộng đồng. 

 

5 Lễ hội miếu Phja Dẻ Lễ hội 

truyền thống 

Cộng 

đồng 

Xã Trùng Khánh Hiện nay vẫn đang tồn tại 

và duy trì trong cộng đồng. 

 

III. DÂN TỘC DAO 

1 Lễ hội kiêng gió Lễ hội 

truyền thống 

Cộng 

đồng 

Xã Nguyên Bình Hiện nay vẫn đang tồn tại 

và duy trì trong cộng đồng. 

 

IV. DÂN TỘC LÔ LÔ 

1 Lễ hội Cầu mưa Lễ hội  

truyền thống 

Cộng 

đồng 

Xã Cốc Pàng Hiện nay vẫn đang tồn tại 

và duy trì trong cộng đồng. 

 

V. DÂN TỘC SÁN CHỈ 

1 Lễ hội Cầu mùa Lễ hội  

truyền thống 

Cộng 

đồng 

Xã Hưng Đạo Hiện nay vẫn đang tồn tại 

và duy trì trong cộng đồng. 
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